ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
Năm học 2023 - 2024

A. LÝ THUYẾT
Câu 1: Thế nào là khoa học tự nhiên? Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên?
Câu 2: Thế nào là vật sống và vật không sống? 
Câu 3: Các ký hiệu cảnh báo trong phòng thí nghiệm.

Câu 4: Nêu cấu tạo, công dụng, cách sử dụng, bảo quản kính lúp?
Câu 5: Nêu cấu tạo, công dụng, cách sử dụng, bảo quản kính hiển vi quang học?
Câu 6: Thế nào là ĐCNN và GHĐ của một dụng cụ đo? 

Câu 7:  Nêu đơn vị, dụng cụ, cách đo: Độ dài, đo thể tích, đo khối lượng, đo thời gian

Câu 8: Nhiệt độ của vật cho biết điều gì? Kể tên một số dụng cụ đo nhiệt độ, cách đo nhiệt độ bằng nhiệt kế y tế thủy ngân?
Câu 9: Có mấy thang đo nhiệt độ? Nêu các mốc nhiệt độ để xác định các thang đo đó. Công thức quy đổi các thang đo nhiệt độ.
Câu 10: Nêu sự đa dạng của chất ? Nêu một số tính chất vật lí và tính chất hóa học của chất ?
Câu 11: Trình bày các thể cơ bản của chất. Nêu khái niệm về sự nóng chảy, sự đông đặc, sự hóa hơi (sự sôi, sự bay hơi) và sự ngưng tụ?
Câu 12: 
- Nêu một số tính chất vật lí và tầm quan trọng của oxygen ?
-  Trình bày thành phần, vai trò của không khí. Nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí và biện pháp bảo vệ môi trường không khí trong lành ?
Câu 13: 
- Trình bày tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu và một số lương thực thực phẩm?
- Trình bày cách sử dụng vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu an toàn, hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững?
- Nêu cách bảo quản một số lương thực thực phẩm?
Câu 14: 
- Trình bày khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết?
- Phân biệt hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất, dung dịch và huyền phù, nhũ tương?
Câu 15 : Trình bày một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp (dựa trên tính chất vật lí) và ứng dụng.

B. BÀI TẬP
Câu 1: Có một cái cân đồng hổ đã cũ và không còn chính xác. Làm thế nào có thể cân chính xác khối lượng của một vật nếu cho phép dùng thêm hộp quả cân?
Câu 2: Để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đồng hổ nào? Giải thích sự lựa chọn của em?
Câu 3: Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của một số vùng như sau:

- Hà Nội: Nhiệt độ từ 21 °C đến 32 °C.
- Thanh Hóa: Nhiệt độ từ 25 °C đến 33°C.
Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong thang nhiệt độ Farenhai?
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Cho hình sau
a. Quan sát hai hình chia độ ở hình bên và cho biết giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất của mỗi bình.
b. Người ta đổ cùng một lượng chất lỏng vào 2 bình. 
Em hãy ghi lại kết quả thể tích chất lỏng đo được ở mỗi bình.
c. Theo em thì bình nào đo chính xác hơn?

Câu 5: Đổi các đơn vị sau:

a. 2,5km = ………m 


d. 250g = ……….lạng
b. 540g = ……… kg


e. 1 ngày = ………giờ = …….giây
c. 4,5dm3 = ………ml


f. 100cm = ………m
Câu 6: Độ chia nhỏ nhất của thước là gì? Xác định giới hạn đo , độ chia nhỏ nhất của thước bên dưới. Thanh kim loại ở hình vẽ bên dưới có độ dài bao nhiêu cm?
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Câu 7:
a. Trình bày thành phần và vai trò của không khí?
b. Nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí và biện pháp bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm. Liên hệ bản thân em có thể làm gì để giảm ô nhiễm không khí.

Câu 8: Em hãy cho biết sự cần thiết phải phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày? Kể tên 3 - 5 loại rác thải trong gia đình có thể tái chế được thành sản phẩm mới?

Câu 9: Kể tên một số vật liệu mà em biết. Hãy cho biết tính chất và ứng dụng của các vật liệu đó.

Câu 10: Gas là một chất rất dễ cháy, khi gas trộn lẫn với oxygen trong không khí nó sẽ trở thành một hỗn hợp dễ nổ. Hỗn hợp này sẽ bốc cháy và nổ rất mạnh khi có tia lửa điện hoặc đánh lửa từ bật lửa, bếp gas.

a. Chúng ta nên làm gì sau khi sử dụng bếp gas để đảm bảo an toàn?

b. Tại sao nên để bình gas ở nơi thoáng khí?

c. Trong trường hợp đang nấu ăn mà vòi dẫn gas bị hở và gas phun ra, chảy mạnh thì ta nên làm thế nào?

d. Khi đi học về, mở cửa nhà ra mà ngửi thấy mùi gas thì em nên làm gì?

Câu 11: Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Tại sao xoong, nồi thường làm bằng kim loại còn bát đĩa được làm bằng sứ?

b. Đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nào sẽ nhanh sôi hơn?

c.Tại sao vật liệu dùng xây nhà, làm cầu đường ở thể rắn?

d. Tại sao vận chuyển dầu thô (thể lỏng) từ biển vào đất liền bằng cách đóng thùng?

e. Tại sao bơm được nước qua đường ống dẫn? 

Câu 12: Xác định phương pháp tách chất trong mỗi trường hợp sau:

a. Tách xăng có lẫn nước.

b. Tách muối ăn từ nước biển.

c. Phù sa bồi đắp cồn đất trên sông.

d. Phơi thóc mới gặt.

e. Nấu rượu.
f. Gỉ sắt tạo thành trên giàn mưa của nhà máy lọc nước.
C. TRẮC NGHIỆM

Học sinh làm lại các bài tập trong SBT KHTN 6 từ bài 1 đến bài 17 và luyện tập thêm một số bài tập sau: 

Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất trong các câu sau đây:

Câu 1: Hoạt động nào sau đây của con người không phải  hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Tìm hiểu về biến chủng covid     


B. Sản xuất phân bón hóa học
C. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu       


D. Tìm hiểu vi khuẩn bằng kính hiển vi

Câu 2:Vật nào sau đây gọi là vật không sống? 

A. Con ong          B. Vi khuẩn    
C. Than củi         D. Cây cam

Câu 3: Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của KHTN?
A. Hóa học            B. Sinh học  

C. Thiên văn học              D. Khoa học trái đất
Câu 4: Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đẩu tiên và cẩn thiết nhất là phải làm gì?

A. Đưa ra trung tâm ỵ tế cấp cứu.

B. Hô hấp nhân tạo.

C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.

D. Cởi bỏ phẩn quẩn áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức.
Câu 5: Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hóa chất độc hại?
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Câu 6: Sử dụng kính lúp trong trường hợp nào sau đây
A. quan sát ngôi sao


B. quan sát vi khuẩn


C. quan sát vân tay


D. quan sát tế bào

Câu 7: Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?

A. Kính có độ.
                           
B. Kính
lúp.

C. Kính hiển vi.
                           
D. Kính hiển vi hoặc kính lúp đều được.
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Câu 8: Vật kính và thị kính thuộc hệ thống nào của kính hiển vi quang học? 

A.Hệ thống điều chỉnh độ dịch chuyển của ống kính. 

B.Hệ thống giá đỡ.

C.Hệ thống chiếu sáng.






D.Hệ thống phóng đại.
Câu 9: Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta là

A. kilômét (km).               

B. milimét (mm).

C. xentimét (cm).



D. mét (m).
Câu 10: Độ chia nhỏ nhất của thước là:

A. Giá trị cuối cùng trên thước.                          
B. Giá trị nhỏ nhất trên thước.

C. Chiều dài giữa 2 vạch liên tiếp trên thước.   
 D. Cả 3 đáp án đều sai.

Câu 11: Trên một cái thước học sinh có số lớn nhất là 30cm. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia làm 5 khoảng bằng nhau. Vậy GHĐ và ĐCNN của thước là:

 A. GHĐ 30cm; ĐCNN 0 cm.
         
  B. GHĐ 30cm; ĐCNN 2 mm.

 C. GHĐ 30cm; ĐCNN 1 mm.              
D. GHĐ 30 cm; ĐCNN 5 mm.

Câu 12: Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:
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A. 6,6 cm      
B. 6,5 cm                 C. 6,8 cm      
D. 6,4 cm

Câu 13: Chọn câu trả lời đúng

Minh dùng một thước đo kích thước của một số vật khác nhau và ghi được các kết quả đúng như sau: 25,2 cm; 14,6 cm; 38,3 cm và 9,7 cm. ĐCNN của thước đó là:

  A. 1 mm          
B. 2 mm          
C. 3 mm          D. 4 mm
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Câu 14: Người ta đổ đầy nước vào một bình tràn thì thấy bình tràn có thể chứa được 150 ml nước. Thả một hòn sỏi vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra khỏi bình là 30 ml. Thể tích vật rắn là:
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A.20 ml.

B.25 ml.

C.30 ml. 

D.35 ml.

Câu 15: Một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 100 cm3 nước, đang đựng 80cm3 nước. Thả một vật rắn không thấm nước vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra khỏi bình là 30 cm3. Thể tích vật rắn là

A.30 cm3.

B.50 cm3.

C.60 cm3.

D. 40 cm3.


Câu 16: Một xe chở mì khi lên trạm cân, số chỉ là 4,3 tấn và sau khi đổ mì khỏi xe và cân lại thì xe có khối lượng là 680 kg. Hỏi khối lượng của mì là bao nhiêu kilogam?

A.4980.       

B. 3620.          

C.4300.      

D.5800.
Câu 17: Dùng dụng cụ nào để đo khối lượng?

A. Thước.      B. Đồng hồ.       
C.Cân.       

D. Lực kế.
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Câu 18: Độ chia nhỏ nhất của chiếc cân dưới đây là bao nhiêu?

A.2 kg.

B.5 kg.

C.1 kg.

D.0,1 kg.

Câu 19: Để xác định thành tích của vận động viên chạy 100 m người ta phải sử dụng loại đồng hồ nào sau đây?
A. Đồng hồ quả lắc.                 B. Đồng hồ bấm giây               

C. Đồng hồ hẹn giờ.

     D. Đồng hồ đeo tay.
Câu 20: Minh và Nam thi chạy 400 m. Thời gian chạy của Minh là 2 phút 24 giây, còn thời gian chạy của Nam là 2,5 phút. Hỏi bạn nào chạy nhanh hơn?

A. Hai bạn chạy nhanh bằng nhau.

B. Nam chạy nhanh hơn.

C. Không xác định được bạn nào chạy nhanh hơn vì đơn vị đo thời gian khác nhau. 

D. Minh chạy nhanh hơn.
Câu 21: Một người bắt đầu lên xe buýt lúc 13 giờ 48 phút và kết thúc hành trình lúc 15 giờ 15 phút. Thời gian từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc hành trình là

A. 1 giờ 3 phút.                        

B. 1 giờ 27 phút
C. 2 giờ 33 phút                       

D. 10 giờ 33 phút

Câu 22:  Tất cả các trường hợp nào sau đây đều là chất?
A. Đường mía, muối ăn, con dao. 

B. Con dao, đôi đũa, cái thìa nhôm. 
C. Nhôm, muối ăn, đường mía. 

D. Con dao, đôi đũa, muối ăn. 
Câu 23: Nếu để một cốc có chứa đá lạnh bên trong, sau một thời gian thấy có nước bên ngoài cốc. Đây là hiện tượng gì?

A. Bay hơi.

B. Ngưng tụ.


C. Nóng chảy.      D. Thăng hoa.

Câu 24: Câu nào đúng khi nói về sự sôi?

A. Sự sôi là sự bay hơi trên bề mặt thoáng của chất lỏng.

B. Sự sôi là sự bay hơi ở trong lòng chất lỏng.

C. Sự sôi là chuyển từ thể lỏng sang thể hơi ở cả trong lòng chất lỏng lẫn cả trên bề mặt thoáng của nó.
D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Câu 25: Đâu là vật thể nhân tạo?

A. Con gà.

B. Bút chì.



C. Bắp ngô.

D. Vi khuẩn.

Câu 26: Dãy gồm các tính chất đều thuộc tính chất vật lý là

A. Sự cháy, khối lượng riêng.




B. Nhiệt độ nóng chảy, sự cháy.

C. Sự phân hủy, sự biến đổi thành chất khác.


D. Màu sắc, thể rắn – lỏng – khí.
Câu 27: Quá trình thể hiện tính chất hóa học của chất

A. Hòa tan muối ăn vào nước.

B. Cô cạn nước muối thành muối.

C. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất rắn màu đen.
D. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyển sang đường ở thể lỏng.

Câu 28: Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định?

A. Ngưng tụ. 
B. Hóa hơi.
C. Sôi.

D. Bay hơi.

Câu 29: Một số chất khí có mùi thơm tỏa ra từ bông hoa hồng làm cho ta có thể ngửi thấy mùi hoa thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí?

A. Dễ dàng nén được.

B. Không có hình dạng xác định.

C. Có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng.
D. Không chảy được.

Câu 30: Quá trình nào dưới dây không làm giảm lượng khí oxygen trong không khí.

A. Sự hô hấp của động vật.

B. Sự quang hợp của cây xanh.

C. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt.

D. Sự cháy của than, bếp ga, củi.

Câu 31: Cho một que đóm còn tàn đỏ vào một lọ thuỷ tinh chứa khí oxygen thì thấy que đóm bùng cháy. Thí nghiệm này chứng tỏ điều gì?

A. Khí oxygen là không màu.

B. Khí oxygen cần thiết cho sự cháy.

C. Khí oxygen tạo ra lửa.

D. Khí oxygen dùng để dập tắt đám cháy.

Câu 32: Giải pháp nào là hiệu quả nhất để dập một đám cháy do làm đổ can xăng?

A. Phun nước.

B. Dùng cát đổ trùm lên.

C. Dùng bình chữa cháy cho gia đình để phun vào.

D. Dùng chiếc khăn khô đắp vào.

Câu 33: Vật liệu nào sau đây không thể tái chế?

A. Thủy tinh.
B. Thép xây dựng.

C. Nhựa composite.
D. Xi măng.

Câu 34: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt?

A. Thuỷ tinh.         
B. Gốm.      
        
C. Kim loại.


D. Cao su. 

Câu 35: Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh?

A. Gỗ.


B. Bông.

C. Dầu thô.


D. Nông sản.

Câu 36: Nguyên liệu nào sau đây được sử dụng trong lò nung vôi?

A. Đá vôi.  

B. Cát.

C. Gạch.


D. Đất sét

Câu 37: Lứa tuổi từ 11 - 15 là lứa tuổi có sự phát triển nhanh chóng về chiều cao. Chất quan trọng nhất cho sự phát triển của xương là?

A. Carbonhydrate.

B. Protein.

C. Calcium.

D. Chất béo.

Câu 38: Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?

A. Gạo.

B. Rau xanh.

C. Thịt, cá.

D. Gạo và rau

Câu 39: Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực?

A. Lúa gạo.


B. Mía.

C. Ngô.

D. Lúa mì.

Câu 40: Nhận định nào sau đây sai?

A. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.

B. Nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất.

C. Nhiên liệu rắn gồm than mỏ, gỗ …

D. Nhiên liệu khí có năng suất tỏa nhiệt thấp, gây độc hại cho môi trường.

Câu 41: Nguồn năng lượng có thể thay thế nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch là:

A. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

B. Dầu mỏ, thủy điện.

C. Năng lượng sinh học, than đá.


D. Củi, dầu mỏ.

Câu 42: Dung dịch là

A. hỗn hợp không đồng nhất.

B. chất tinh khiết.

C. hỗn hợp không đồng nhất của chất rắn và chất lỏng.

D. hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.

Câu 43: Hỗn hợp nào sau đây là huyền phù?

A. Nước muối. 

B. Nước chè.

C. Nước phù sa.
D. Nước máy.

Câu 44: Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì?

A. Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào.

B. Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào.

C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào.

D. Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào. 
Câu 45: Phương pháp nào sau đây để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước:

A. Lọc



B. Chiết.


C. Cô cạn

D. Lắng

Chúc các em ôn tập tốt và đạt điểm cao!
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